
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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    TỈNH HÀ TĨNH 

  

 Bản án số: 04/2023/HS-ST 

     Ngày 28 - 3 - 2023 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN V, TỈNH HÀ TĨNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nghiêm Khắc Cẩn 

 Các hội thẩm nhân dân: 

 Ông:                 Lê Xuân Khanh  

Ông:                 Nguyễn Anh Tuấn 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Lê Song Hào – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện 

V, tỉnh Hà Tĩnh. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên 

tòa: Ông Ngô Đức Việt - Kiểm sát viên. 

 Ngày 28 tháng 3 năm 2023, tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân huyện V, 

tỉnh Hà Tĩnh kết nối với điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà 

Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

02/2023/TLST-HS ngày 17 tháng 02 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 04/2023/QĐXXST-HS, ngày 15 tháng 3 năm 2023, đối với bị cáo:  

Bị cáo: Nguyễn Văn K - Sinh ngày: 02/5/1988; nơi cư trú: Thôn Hợp T, xã 

Hương M, huyện V, Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: 

Nguyễn Đình Vinh và bà Thái Thị Lan; vợ con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không. Bị 

cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Tạm giữ, tạm giam” từ ngày 12/11/2022 tại 

Trại giam Công an tỉnh Hà Tĩnh cho đến nay (có mặt tại điểm cầu thành phần). 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

+ Anh Nguyễn Khắc H – Sinh năm: 1994 

Địa chỉ: Thôn Hợp T, xã Hương M, huyện Vũ Q, tỉnh Hà Tĩnh  

Nghề nghiệp: Lao động tự do (có mặt) 

+ Anh Thân Văn Trường Th  – Sinh năm: 1993 

Địa chỉ: Thôn Tùng Q, xã Quang T, huyện V, tỉnh Hà Tĩnh 

Nghề nghiệp: Lao động tự do (vắng mặt) 
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+ Anh Lê Quang Tr – Sinh năm: 1990 

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Q, huyện V, tỉnh Hà Tĩnh 

Nghề nghiệp: Lao động tự do (có mặt) 

+ Anh Nguyễn Đình V – Sinh năm: 1954 

Địa chỉ: Thôn Hợp T, xã Hương M, huyện V, tỉnh Hà Tĩnh 

Nghề nghiệp: Lao động tự do (có mặt) 

- Người làm chứng: Chị Nguyễn Thị Thúy H – Sinh năm: 1987 

Địa chỉ: Thôn Đại V, xã Sơn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh 

Nghề nghiệp: Lao động tự do (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ ngày 12/11/2022, Nguyễn Văn K trú tại thôn Hợp T, xã Hương 

M, huyện V, tỉnh Hà Tĩnh nảy sinh nhu cầu sử dụng ma tuý nên đã gọi điện cho 

Nguyễn Khắc H để mượn số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng). Khi được H đồng ý, 

Nguyễn Văn K điều khiển xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, loại xe EXCITER, màu 

xanh, biển kiểm soát 83P3 - 264.41 đi từ nhà mình đến cổng nhà máy Thanh Thành 

Đạt lấy số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) từ H rồi tiếp tục điều khiển xe mô tô 

sang huyện Hương Sơn để tìm cách mua ma túy. Khi đến ở gần vòng xuyến giao 

nhau giữa đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 8A thuộc thị trấn Phố Châu, huyện Hương 

Sơn thì K thấy nam thanh niên trước đây đã sử dụng ma túy cùng K nói có thể mua 

được ma túy đang đi xe đạp điện đến gần vòng xuyến. Nguyễn Văn K điều khiển mô 

tô chạy theo nam thanh niên đó rồi cả hai dừng lại nói chuyện, K hỏi nam thanh niên 

“Có mua được ma túy không?”, nam thanh niên trả lời “mua được” và Kiên đã nhờ 

mua hộ một “đàn” hồng phiến (khoảng 200 viên) và 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) 

tiền Heroin. Nam thanh niên đồng ý và bảo Nguyễn Văn K đến đứng đợi tại địa điểm 

bãi đất trống cạnh quốc lộ 8A cách vòng xuyến Phố Châu khoảng 500 mét về hướng 

huyện Đức Thọ. Nguyễn Văn K điều khiển xe mô tô đến bãi đất trống rồi vào nhà 

chị Nguyễn Thị Thúy H gần địa điểm bãi đất trống ngồi chơi chờ nam thanh niên. 

Khoảng 30 phút sau, thấy nam thanh niên đến bãi đất trống, Nguyễn Văn K chào chị 

H ra về rồi đi ra bãi đất. Tại đây, nam thanh niên đưa cho K một túi nilon màu hồng 

bên trong chứa hồng phiến và một gói giấy màu xanh bên trong chứa Heroin, Kiên 

trả cho nam thanh niên số tiền 8.200.000đ (tám triệu hai trăm nghìn đồng) rồi cất số 

ma tuý mua được vào quần áo và điều khiển xe mô tô đi về nhà. Khoảng 21 giờ 45 

phút cùng ngày, Nguyễn Văn K về đến trước cổng nhà mình thì bị tổ tuần tra Công 

an huyện V và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh 

kiểm tra hành chính phát hiện và thu giữ trong ống tay bên phải áo ấm của K một túi 

nilon màu hồng (trên bề mặt có in chữ A), bên trong đựng nhiều viên nén màu hồng 

và ít viên nén màu xanh (ký hiệu: M1) và trong túi quần bên phải một gói giấy màu 

xanh bên trong chứa chất bột màu trắng (ký hiệu: M2). 
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Tại bản kết luận giám định số 1002/KL-KTHS ngày 16/11/2022 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, kết luận:  

- Các viên nén màu hồng đựng trong túi nilon màu hồng, trên bề mặt có in chữ 

A, kích thước (8x6)cm (ký hiệu: M1) gửi giám định là ma túy (Methamphetamine), 

có khối lượng 16,4413 gam. 

- Các viên nén màu xanh đựng trong túi nilon màu hồng, trên bề mặt có in chữ 

A, kích thước (8x6)cm (ký hiệu: M1) gửi giám định không phải là ma túy, có khối 

lượng 0,1992 gam. 

- Chất bột màu trắng đựng trong gói giấy màu xanh (ký hiệu: M2) gửi giám định 

là ma túy (Heroine), có khối lượng 0,2362 gam. 

Methamphetamine và Heroine là các chất ma túy nằm trong Danh mục IIC, STT 

247 và Danh mục IA, STT 09, Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của 

Chính phủ. 

Quá trình điều tra cơ quan điều tra còn thu giữ từ Nguyễn Văn Kiên: 

- Một xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, loại EXCITER, màu xanh, BKS: 83P3-

264.41, số máy: G3D4E-511077; Số khung: RLCUG0610HY489163, xe đã qua sử 

dụng (kèm theo chìa khóa xe, không kèm các loại giấy tờ về xe); 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 10, mặt lưng màu xám xanh, số 

IMEI 1: 866534053450806, số IMEI 2: 866534053450814; 

- 01 (một) điện thoại di động Redmi Note 11, mặt lưng màu đen, số IMEI 1: 

862788061808660, số IMEI 2: 862788061808678; 

- 01 (một) bật lửa gas, vỏ nhựa màu đỏ, kích thước (7,5x2)cm trên thân vỏ có 

dòng số và chữ: “555 VIP HOA VIỆT”; 

- 01 (một) vỏ chai bằng nhựa trong suốt, hình trụ, không có nắp đậy, dài 16cm, 

đường kính vị trí lớn nhất 5,5cm, trên thân đục một lỗ tròn rộng 0,5cm.   

Đối với chiếc điện thoại di động Redmi Note 11, mặt lưng màu đen, số IMEI 1: 

862788061808660, số IMEI 2: 862788061808678, Cơ quan CSĐT đã trả lại cho bị 

cáo. Số tài sản, vật chứng còn lại cùng với  01 (một) phong bì thư màu trắng có chữ 

“CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH – PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ” dán kín, trên mép 

có dán có chữ ký của các thành phần tham gia và của bị cáo, bên trong có 01 (một) 

túi nilon màu hồng, trên bề mặt có in chữ A, kích thước (8x6) cm, bên trong có đựng 

các viên nén màu hồng là 16,2437 gam Methamphetamine còn lại sau giám định (ký 

hiệu: M1); 01 (một) gói giấy màu xanh bên trong chứa chất bột màu trắng là 0,2163 

gam Heroin còn lại sau giám định (ký hiệu: M2) chuyển đến Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Vũ Quang để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đối với nam thanh niên bán ma túy cho Nguyễn Văn K thì K không biết nhân 

thân, lai lịch nên cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng không biết đó là ai. 



 

4 

 

Đối với Nguyễn Khắc H cho bị cáo vay số tiền 5.000.000 đồng, nhưng H không 

biết Kiên mượn tiền để mua ma túy nên Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm 

hình sự. 

Cáo trạng số 03/CT-VKS-VQ ngày 16/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện V, tỉnh Hà Tĩnh truy tố bị cáo Nguyễn Văn K phạm tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” theo quy định tại Điểm n Khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng truy tố và đề 

nghị Hội đồng xét xử trả lại chiếc điện thoại Redmi 10 đang bị thu giữ; người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa khai phù hợp với lời khai trong hồ 

sơ vụ án và không có thay đổi, bổ sung hay yêu cầu gì thêm. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố, luận tội và đề nghị Hội 

đồng xét xử như sau: Tuyên bố Nguyễn Văn K phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”; đề nghị áp dụng Điểm n Khoản 2 Điều 249, Điểm s Khoản 1 va Khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Văn K từ  06 năm đến 06 năm 06 tháng tù tính 

từ ngày tạm giữ, tạm giam; đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung; đề nghị áp 

dụng Điểm c Khoản 1 Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS tịch thu, tiêu hủy 01 (một) 

phong bì thư màu trắng có chữ “CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH – PHÒNG KỸ THUẬT 

HÌNH SỰ” bên trong có đựng các viên nén màu hồng là 16,2437 gam 

Methamphetamine và 0,2163 gam Heroin; 01 bật lửa ga, 01 vỏ chai bằng nhựa; trả 

lại cho bị cáo 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi10; đối với chiếc xe mô 

tô giao cho công an huyện V tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp 

luật; đề nghị buộc bị cáo nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến gì đưa ra tranh 

luận. 

Bị cáo nói lời nói sau cùng xin Tòa án giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Cơ quan điều tra Công an huyện V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện V, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện các hành vi, 

quyết định tố tụng tuân thủ quy định của pháp luật. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan điều tra 

Công an huyện V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện V, Kiểm sát viên thu 

thập; do bị cáo, người tham gia tố tụng khác cung cấp đều hợp pháp. 

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội dung cáo trạng truy tố, phù 

hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác cũng như tài liệu, chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định: Khoảng 21 giờ 45 
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phút ngày 12/11/2022, tại thôn Hợp T, xã Hương M, huyện V, tỉnh Hà Tĩnh tổ tuần 

tra Công an huyện V và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh 

Hà Tĩnh kiểm tra hành chính phát hiện và thu giữ trong người của Nguyễn Văn K 

một túi nilon màu hồng (trên bề mặt có in chữ A), bên trong đựng nhiều viên nén 

màu hồng và ít viên nén màu xanh (ký hiệu: M1) và một gói giấy màu xanh bên trong 

chứa chất bột màu trắng (ký hiệu: M2). Kết luận giám định số 1002/KL-KTHS ngày 

16/11/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định: Các viên 

nén màu hồng và chất bột màu trắng thu giữ của Kiên nói trên là ma túy 

(Methamphetamine), có khối lượng 16,4413 gam và (Heroine), có khối lượng 0,2362 

gam; còn các viên nén màu xanh không phải là ma túy, có khối lượng 0,1992 gam 

(đã sử dụng giám định hết). Tổng khối lượng hai chất ma túy Nguyễn Văn Kiên tàng 

trữ trái phép là 16,6775 gam. Quá trình điều tra và tại phiên Tòa, Nguyễn Văn K khai 

mua số ma túy nói trên của một nam thanh niên ở khu vực vòng xuyến giao nhau 

giữa đường mòn Hồ Chi Minh và quốc lộ 8A thuộc thị trấn Phố Châu, huyện Hương 

Sơn mà K không biết nhân thân, lai lịch về để sử dụng. 

Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử kết luận Nguyễn Văn K phạm tội “ Tàng 

trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điểm n Khoản 2 Điều 249 của BLHS. 

Đối với nam thanh niên bán ma túy cho bị cáo thì cơ quan điều tra đã tiến hành 

xác minh nhưng không biết là ai. 

Đối với Nguyễn Khắc H cho bị cáo vay tiền nhưng không biết bị cáo mượn tiền 

để mua ma túy nên Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm là có cơ sở. 

[3] Xét đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội không những xâm phạm đến quy định của Nhà nước về quản lý chất 

ma túy mà còn ảnh hưởng đến an toàn, trật tự trên địa bàn. Vì vậy, cần lên một mức 

án đủ nghiêm tương xứng với tính chất hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân cũng như hoàn cảnh gia đình của bị cáo. 

[4] Xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều 

tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, có ông nội được nhà nước 

tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì nên được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ “Thành khẩn khai báo” quy định tại Điểm s Khoản 1 và Khoản 2 

Điều 51 của BLHS. 

Qua xem xét toàn diện các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử thấy bị cáo không 

có tình tiết tăng nặng TNHS, có nhiều tình tiết giảm nhẹ TNHS, có nhân thân tốt nên 

xử phạt bị cáo mức án 06 năm tù như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là phù hợp. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có 

việc làm ổn định nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị 

cáo. 

[6] Về xử lý vật chứng:  

- Đối với 01 (một) phong bì thư màu trắng có chữ “CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH 

– PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ” bên trong có đựng 16,2437 gam 



 

6 

 

Methamphetamine và 0,2163 gam Heroin là vật nhà nước cấm mua bán, tàng trữ; 01 

bật lửa ga, 01 vỏ chai bằng nhựa là vật không có giá trị nên cần tịch thu, tiêu hủy. 

Đối với  01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi10 là tài sản hợp pháp của bị 

cáo nên cần trả lại cho bị cáo. 

- Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, loại EXCITER, qúa trình điều 

tra không có giấy tờ hợp pháp, bị cáo khai mượn của anh Thân Văn Trường Th để đi 

lại chứ anh Th không biết bị cáo sử dụng đi mua ma túy. Anh Thân Văn Trường Th 

khai mua của anh Lê Quang Tr, còn anh Lê Quang Tr khai mua của một người đàn 

ông ở Thành phố Hồ Chí Minh. Việc mua đi, bán lại giữa các bên không có giấy tờ 

mua bán. Qua xác minh tên chủ xe là Thạch L ở thôn Tân Lịch, xã Tân Hưng, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc Trăng nhưng Thạch L không có mặt tại địa phương, nay ở đâu, 

làm gì không ai biết. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của đương sự cần giao lại chiếc 

xe mô tô cho công an huyện V tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

- Đối với 01 (một) điện thoại di động Redmi Note 11 là tài sản hợp pháp của bị 

cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan CSĐT Công an huyện V trả 

lại cho bị cáo là có căn cứ. 

[7] Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

[8] Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án 

theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Về trách nhiệm hình sự: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn K phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

Áp dụng Điểm n Khoản 2 Điều 249; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 và 

Khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Văn K 06 (sáu) năm tù, thời hạn 

tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo (ngày 12/11/2022) 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điểm a, c Khoản 1 và Khoản 2 Điều 47 Bộ luật 

hình sự; Khoản 1, Điểm a, c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên: 

- Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) phong bì thư màu trắng có chữ “CÔNG AN 

TỈNH HÀ TĨNH – PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ” bên trong có đựng 16,2437 

gam Methamphetamine và 0,2163 gam Heroin; 01 bật lửa ga; 01 vỏ chai bằng nhựa. 

- Trả lại cho bị cáo 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi10.  

- Giao lại chiếc xe mô tô cho công an huyện V, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xác minh 

làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đặc điểm vật chứng nói trên có tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 

27/02/2023 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V và Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện V. 
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Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 135, Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; Khoản 1 Điều 21, Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội buộc Nguyễn Văn K nộp 

200.000đ (hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ 

ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận 

được bản án. 

Nơi nhận:                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Tòa án tỉnh;                                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND huyện V; 

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Công an huyện V; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Hà Tĩnh; 

- Chi cục THADS huyện V; 

- Bị cáo; 

- Đương sự; 

- Lưu HS-VP.                                                         Nghiêm Khắc Cẩn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

      Thành viên Hội đồng xét xử                           Thẩm phán – Chủ tọa phiên Tòa 
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  Nguyễn Anh Tuấn   Lê Xuân Khanh                            Nghiêm Khắc Cẩn 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


